
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 17, ngõ 62 Phùng Khoang, Tổ dân phố số 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRÀ GIANG

0109600735

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

2. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

3. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

4. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: – Sản xuất quần áo bảo hộ lao động;
- Sản xuất quần áo thể thao

1410

5. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ thể thao và điền kinh (trừ trang phục 
và giày)

3230

6. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Sản xuất giầy thể thao

1520

7. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất giấy in cho máy vi tính
- Sản xuất giấy viết, giấy in
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;

1709

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
TRÀ GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRA GIANG CO., LMT
Tên công ty viết tắt: TRA GIANG TRADING AND PRODUCTION COMPANY 
LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966775066
Email: tragiangjsc@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt,…
- Sản xuất túi đựng nữ trăng;
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô và ống tuýp có thể 
gập lại được;
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít;
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động
- Sản xuất dây cáp kim lọai, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự;
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải…
- Sản xuất đinh hoặc ghim
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự;
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít;
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự;
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo;
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng;

2599

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:-  Hoạt động trang trí nội thất
- Thiết kế đồ đạc và trang trí nội thất
- Thiết kế gian hàng triển lãm, in ấn phẩm

7410

10. Hoạt động xuất bản khác
Chi tiết: Xuất bản catalog; ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp 
chúc mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép 
tác phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu in ấn 
khác

5819

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Điều tra vào thị trường tiềm năng, thói quen mua sắm 
của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển 
những sản phẩm mới

7320

12. Quảng cáo
Chi tiết: Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ 
quảng cáo khác như: khuyếch trương quảng cáo; marketing 
điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing

7310

13. In ấn
Chi tiết: Không bao gồm in tráng bao bì bằng kim loại và in 
trên các sản phâm vải, sợi, dệt, may, đan

1811
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14. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật

9000

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phểm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thuỷ tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

16. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hoá, không 
chuyên doanh loại hàng nào

4690

17. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng 
ngày, như lễ tân, kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán, dịch 
vụ nhân sự và chuyển phát thư…cho những người khác trên cơ 
sở phí hoặc hợp đồng.

8211

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ trong nội, ngoại 
thành trừ vận tải hành khách bằng được sắt và xe buýt

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: – Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên 
tỉnh;
– Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;
– Hoạt động của cáp treo, đường sắt leo núi.

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Chuẩn bị tài liệu; Sửa tài liệu hoặc hiệu đính; 
Photocopy; Dịch vụ copy tài liệu khác không kèm với in, như 
in offset, in nhanh, in kỹ thuật số

8219

3/6Thời gian đăng từ ngày 19/04/2021 đến ngày 19/05/2021



24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy tính 
và thiết bị ngoại vi; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn dây điện, công 
tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán 
buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi vật liệu

4659

25. Phá dỡ 4311

26. Chuẩn bị mặt bằng 4312

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

33. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,…;
– Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
– Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
– Bán buôn cao su;
– Bán buôn sợi dệt…;

4669

34. Cung ứng lao động tạm thời 7820

35. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

36. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

37. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, quán ăn tự phục vụ, cửa hàng bán 
đồ ăn mang về.

5610

39. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
–  Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
– Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
– Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
– Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh

7730
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THU 
NGA

Thông Lập Trí, Xã 
Minh Trí, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.750.000.000 55,000 001185003618

2 NGUYỄN 
THỊ HẰNG 

Thôn Lập Trí, Xã 
Minh Trí, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 012246825

3 NGUYỄN 
THỊ THU 
NGÂN 

Thôn Lập Trí, Xã 
Minh Trí, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.250.000.000 25,000 012918203

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

41. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

42. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

43. Hoạt động bảo vệ tư nhân 8010

44. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

45. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

46. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

47. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001185003618
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thông Lập Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Chung cư An Bình city, Số 234 Phạm Văn Đồng , Phường Cổ Nhuế 1, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU NGA Nữ

08/08/1985 Kinh Việt Nam

14/01/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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